
Số tờ 
Số 

thửa 

Tổng 

diện tích 

đất nông 

nghiệp 

Đất bằng 

trồng cây 

hàng năm 

khác (BHK)

Đất 

trồng cây 

lâu năm 

(CLN)

Đất 

rừng sản 

xuất  

(RSX)

Tổng 

diện tích 

đất phi 

nông 

nghiệp

Đất giao 

thông 

(DGT)

MNC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CỘNG 10,602.0 1,112.0 666.4 132.2 313.4 9,490.0 2,958.8 2,410.7

1,112.0 1,112.0 666.4 132.2 313.4 0.0 0.0 0.0

1 Trương văn Trung Thôn Đồng Chùa 4.7 4.7 4.7

1 6 4.7 BHK 4.7 4.7

2 Nguyễn Thị Vân Thôn Đồng Chùa 270.4 270.4 270.4

1 5 8.9 BHK 8.9 8.9

1 7 6.3 BHK 6.3 6.3

1 8 3.0 BHK 3.0 3.0

1 9 252.2 BHK 252.2 252.2

3 Nguyễn Hải Ánh Thôn Đồng Chùa 55.2 55.2 55.2

1 13 5.1 BHK 5.1 5.1

1 10 1.0 BHK 1.0 1.0

1 12 17.6 BHK 17.6 17.6

1 4 8.0 BHK 8.0 8.0

Tổng 

diện tích

Nhóm đất nông nghiệp

Loại 

đất

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất phi nông nghiệp 

DANH SÁCH  THU HỒI ĐẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ Ô RÔ - THUỘC TIỂU DỰ ÁN 2, DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ 

NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (W B8), TỈNH TUYÊN QUANG

Hộ gia đình, cá nhân

Địa điểm xây dựng: thôn Đồng Chùa, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Số 

TT

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày    tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Tên chủ sử dụng, 

quản lý đất
Địa chỉ thửa đất

Bản đồ thu 

hồi



Số tờ 
Số 

thửa 

Tổng 

diện tích 

đất nông 

nghiệp 

Đất bằng 

trồng cây 

hàng năm 

khác (BHK)

Đất 

trồng cây 

lâu năm 

(CLN)

Đất 

rừng sản 

xuất  

(RSX)

Tổng 

diện tích 

đất phi 

nông 

nghiệp

Đất giao 

thông 

(DGT)

MNC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng 

diện tích

Nhóm đất nông nghiệp

Loại 

đất

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất phi nông nghiệp 

Số 

TT

Tên chủ sử dụng, 

quản lý đất
Địa chỉ thửa đất

Bản đồ thu 

hồi

1 3 23.5 BHK 23.5 23.5



Số tờ 
Số 

thửa 

Tổng 

diện tích 

đất nông 

nghiệp 

Đất bằng 

trồng cây 

hàng năm 

khác (BHK)

Đất 

trồng cây 

lâu năm 

(CLN)

Đất 

rừng sản 

xuất  

(RSX)

Tổng 

diện tích 

đất phi 

nông 

nghiệp

Đất giao 

thông 

(DGT)

MNC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng 

diện tích

Nhóm đất nông nghiệp

Loại 

đất

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất phi nông nghiệp 

Số 

TT

Tên chủ sử dụng, 

quản lý đất
Địa chỉ thửa đất

Bản đồ thu 

hồi

4 Đặng Văn Kiên Thôn Đồng Chùa 119.5 119.5 119.5

2 1 119.5 BHK 119.5 119.5

5 Cao Văn Chiến Thôn Đồng Chùa 216.6 216.6 216.6

2 2 216.6 BHK 216.6 216.6

6 Đặng Văn Sinh Thôn Đồng Chùa 132.2 132.2 132.2

2 3 132.2 CLN 132.2 132.2

7 Lương Văn Chất Thôn Đồng Chùa 107.3 107.3 107.3

1 1 107.3 RSX 107.3 107.3

8 Phạm Văn Châm Thôn Đồng Chùa 206.1 206.1 206.1

1 2 206.1 RSX 206.1 206.1

UBND xã 9,490.0 0.0 0.0 0.0 9,490.0 2,958.8 2,410.7

284.3 284.3

1,180.0 1,180.0

466.7 466.7

585.1 585.1

442.7 442.7

1,139.5 1,139.5

583.9 583.9



Số tờ 
Số 

thửa 

Tổng 

diện tích 

đất nông 

nghiệp 

Đất bằng 

trồng cây 

hàng năm 

khác (BHK)

Đất 

trồng cây 

lâu năm 

(CLN)

Đất 

rừng sản 

xuất  

(RSX)

Tổng 

diện tích 

đất phi 

nông 

nghiệp

Đất giao 

thông 

(DGT)

MNC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng 

diện tích

Nhóm đất nông nghiệp

Loại 

đất

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất phi nông nghiệp 

Số 

TT

Tên chủ sử dụng, 

quản lý đất
Địa chỉ thửa đất

Bản đồ thu 

hồi

687.3 687.3

101.5

120.9

327.5

268.8

257.2

1,412.9

38.6

71.6

711.0

5.6

150.1

654.8



DTL

Đất sông, 

ngòi, 

kênh, 

rạch, suối 

(SON)

15 16

3,465.7 654.8

0.0 0.0

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất phi nông nghiệp 

DANH SÁCH  THU HỒI ĐẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ Ô RÔ - THUỘC TIỂU DỰ ÁN 2, DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ 

NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (W B8), TỈNH TUYÊN QUANG

Địa điểm xây dựng: thôn Đồng Chùa, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày    tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)



DTL

Đất sông, 

ngòi, 

kênh, 

rạch, suối 

(SON)

15 16

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất phi nông nghiệp 



DTL

Đất sông, 

ngòi, 

kênh, 

rạch, suối 

(SON)

15 16

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất phi nông nghiệp 

3,465.7 654.8



DTL

Đất sông, 

ngòi, 

kênh, 

rạch, suối 

(SON)

15 16

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất phi nông nghiệp 

101.5

120.9

327.5

268.8

257.2

1,412.9

38.6

71.6

711.0

5.6

150.1

654.8
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